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Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch
vn.nong-nghiep-thuc-pham.chan-nuoi-thu-y.danh-muc-benh-dong-vat-phai-cong-bo-dich
Danh mục hiện hành gồm 10 bệnh động vật trên cạn theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT và 12 
bệnh động vật thủy sản theo Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT, đã được sửa đổi, bổ sung. Hai nhóm 
được quy định trong các thông tư riêng.

Version 2025.08   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

BỆNH TRÊN CẠN

10
bệnh
Danh mục hiện hành

BỆNH THỦY SẢN

12
bệnh
Danh mục hiện hành

TỔNG SỐ BỆNH

22
bệnh
Trên cạn và thủy sản

DỮ LIỆU

Bệnh Cúm gia cầm (thể độc lực cao và chủng vi rút có khả năng truyền lây bệnh cho người)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Lở mồm long móng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Tai xanh ở lợn (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Nhiệt thán
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Dịch tả lợn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Xoắn khuẩn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Dại động vật
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Niu-cát-xơn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-15

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2020-02-07
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Bệnh Viêm da nổi cục
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2021-09-27

Bệnh đốm trắng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh đầu vàng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh hoại tử cơ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Hội chứng Taura
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh sữa trên tôm hùm
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh do KHV
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh hoại tử thần kinh
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh gan thận mủ ở cá da trơn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Bệnh do Perkinsus
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản nuôi   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2025.08
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BNNMT: Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/8/39-vbhn-bnnmt.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (35/VBHN-
BNNMT)
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/8/35-vbhn-bnnmt.pdf
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BNNMT, hợp 
nhất quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/184783/tvVanBanGoc_39-vbhn-bnnmt__11082025161115_signed.pdf
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 12/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2016/TT-
BNNPTNT
https://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170834
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT
https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-lichsu.aspx?ItemID=106202&Keyword=
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn — Cục Bảo vệ thực vật & Cục Thú y
https://cucthuy.gov.vn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BNNMT, hợp nhất quy định 
về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=185614&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 12/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2016/TT-
BNNPTNT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=211574&pageid=27160
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